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THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các cảng cá; hoạt động thực 

thi nhiệm vụ của Tổ công tác Liên ngành và tàu cá hoạt động  

khai thác thủy sản (Đợt 2/2022) 

 

Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-SNN.TS ngày 09/6/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Nghệ An về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật tại các cảng cá; hoạt động thực thi nhiệm vụ của Tổ công tác Liên 

ngành và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Từ ngày 14/9/2022 đến ngày 

17/9/2022, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 04 cảng cá thuộc Ban Quản lý 

cảng cá Nghệ An và 04 Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại 04 

cảng cá, kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA: Chi tiết tại phụ lục kèm theo. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Việc khắc phục các tồn tại được chỉ ra tại Thông báo số 295/TB-SNN-

TS ngày 13/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

a) Đối với Ban quản lý cảng cá, các cảng cá 

- Về Hồ sơ pháp lý: Ban Quản lý cảng cá, các cảng cá chưa khắc tồn tại chỉ ra, 

hiện có ¾ cảng đầy đủ hồ sơ pháp lý.  

- Công khai các thông tin tại cảng cá: Cảng cá đã bổ sung , lưu trữ (trên máy 

tính) danh sách tàu cá vi phạm IUU, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU. 

- Thực hiện quy định về thông báo của tàu cá trước khi ra, vào cảng: Cảng cá 

đã cử cán bộ trực điện thoại tiếp nhận cuộc gọi từ tàu cá và ghi chép đầy đủ thông 

tin vào sổ nhật ký theo dõi cuộc gọi thông báo tàu cá cập cảng/rời cảng. Đã tuyên 

truyền, hướng dẫn cho chủ tàu/thuyền trưởng nắm rõ quy định về cập, rời cảng do 

đó tỷ lệ tàu cá thông báo cập cảng nhưng không cập giảm dần. 

- Công tác thu Nhật ký khai thác (NKKT): Các cảng cá đã thực hiện thu, kiểm 

tra các thông tin trong NKKT kỹ hơn trước; kiểm tra, đối chiếu thông tin giữa 

NKKT với Hệ thống giám sát hành trình (GSHT), cơ sở Dữ liệu VNFishbase. Một 
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số cảng đã đối chiếu với Danh sách tàu cá vi phạm IUU, Danh sách tàu cá có nguy 

cơ cao vi phạm IUU. 

- Công tác giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng: Kỹ năng cán bộ giám sát sản 

lượng đã được nâng cao hơn trước; thực hiện đúng quy trình, ghi chép đầy đủ thông 

tin vào sổ theo dõi bốc dỡ, đảm bảo dễ truy xuất, báo cáo.  

- Truy cập cơ sở dữ liệu Vnfishbase và Hệ thống GSHT để kiểm tra: Các cảng 

cá đã cập nhật sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng vào cơ sở dữ liệu Vnfishbase từ 

tháng 3/2022; truy cập Hệ thống GSHT để kiểm tra, đối chiếu với Nhật ký khai thác 

thủy sản. 

b) Đối với các Tổ công tác Liên ngành 

- Về tổ chức thực thi nhiệm vụ: Các Tổ Liên ngành đã xây dựng lịch trực, 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thực thi nhiệm vụ theo lịch trực. 

- Công tác kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng: Kỹ năng của cán bộ kiểm tra 

tàu cá cập, rời cảng được nâng cao hơn trước; thực hiện đúng quy trình kiểm tra tàu 

cá cập, rời cảng. Hồ sơ kiểm tra tàu cá cập, rời cảng đảm bảo đầy đủ thông tin, dễ 

truy xuất.  

Các Tổ công tác Liên ngành đã khai thác dữ liệu Hệ thống GSHT để kiểm tra, 

đối chiếu các thông tin khi tàu cá câp, rời cảng. Lập Biên bản làm việc đối với các 

tàu cá vi phạm khai thác IUU để nhắc nhở.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Mặc dù các đơn vị đã triển khai thực hiện việc khắc phục các tồn tại được chỉ 

ra tại thông báo 295/TB-SNN-TS ngày 13/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

tuy nhiên kết quả khắc phục vẫn chưa triệt để, còn những tồn tại tiếp diễn: 

(1) Có 02 cảng chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định (Cảng Lạch Quèn 

chưa được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định; cảng cá Cửa Hội 

thiếu hồ sơ về Phòng cháy chữa cháy). 

(2) Công tác kiểm tra, theo dõi cán bộ thực thi nhiệm vụ theo lịch trực chưa 

nghiêm túc, chưa thường xuyên nên có cảng vẫn diễn ra tình trạng cán bộ không có 

trong lịch trực vẫn thực thi nhiệm vụ (cảng Lạch Quèn). 

(3) Chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm 

IUU do Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo định kỳ để làm cơ sở kiểm tra đối 

chiếu khi tàu cá cập, rời cảng (cảng Lạch Quèn, Lạch Vạn). 



3 

 

(4) Công tác kiểm tra NKKT vẫn chưa đảm bảo kỹ lưỡng, thiếu chặt chẽ, vẫn 

còn một số NKKT ghi sai sót, thiếu thông tin,...; ghi mang tính đối phó (cảng Lạch 

Quèn, Lạch Vạn, Cửa Hội). 

Qua kiểm tra NKKT khi tàu cập cảng với hồ sơ dữ liệu (VNFishbase, hồ sơ 

kiểm soát tàu rời cảng của Tổ LN, cho thấy một số NKKT ghi cảng đi là Lạch Quèn 

nhưng không có trong dữ liệu hồ sơ rời cảng hoặc là thời gian kiểm tra rời cảng quá 

dài so với thời gian ghi rời cảng trên NKKT (trên 10 ngày).  

(5) Công tác kiểm tra, giám sát sản lượng, thiết lập hồ sơ một số cảng chưa 

được chặt chẽ, đảm bảo đúng theo quy định (cảng Lạch Quèn, Lạch Vạn, Cửa Hội). 

(6) Công tác quản lý tàu cá cập, rời cảng chưa chặt chẽ, không truy xuất được 

(vd: Tại cảng cá Lạch Quèn, có khoảng 20 tàu đang lấy đá lạnh để đi khai thác thủy 

sản, nhưng kiểm tra trên hồ sơ rời cảng của Tổ LN thì một số tàu cá không có tên 

trong hồ sơ, hoặc một số tàu thì thời gian làm thủ tục rời cảng rất lâu (nhưng tàu về 

bến, sau khoảng 10 ngày lại cập cảng để lấy đá đi khai thác); tại cảng cá Quỳnh 

Phương, hiện tại cảng còn nhiều tàu đang lưu trú nằm trong diện thông báo di dời ra 

khỏi cảng, nhưng cảng không có sổ sách chứng minh việc quản lý, theo dõi những 

tàu này). 

(7) Vẫn chưa có biện pháp tham mưu, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm nhiều 

lần; Biên bản làm việc xác minh lỗi vi phạm của Tổ Liên ngành với chủ tàu vi phạm 

còn ghi thiếu thông tin (thời gian vi phạm, thông tin truy xuất nguồn gốc vi phạm,...) 

không đảm bảo đầy đủ căn cứ để lập Biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy 

định (tại 4 cảng).  

4. Nguyên nhân 

- Trách nhiệm của Lãnh đạo Ban quản lý cảng cá, Cảng Trưởng các cảng cá 

chưa cao, chưa quyết liệt trong chỉ đạo việc rà soát, khắc phục nghiêm túc các tồn tại 

đã được nêu tại Thông báo số 295/TB-SNN-TS ngày 13/7/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT. 

- Ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ cảng cá, Tổ công tác Liên ngành 

chưa cao, có lúc còn sơ sài trong công tác kiểm tra, giám sát. 

- Năng lực về sử dụng máy tính của một số cán bộ Cảng cá còn hạn chế, việc 

sử dụng các phần mềm để khai thác dữ liệu (VNFishbase, GSHT, Excel..) để phục 

vụ cho công tác kiểm tra, giám sát cũng như thống kê, báo cáo gặp nhiều khó khăn.  
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- Năng lực của một số cán bộ trong kiểm tra NKKT còn hạn chế, chưa hiểu rõ 

về đặc điểm nghề khai thác, xác định vùng khai thác nên việc hướng dẫn cũng như 

kiểm tra NKKT có lúc chưa đảm bảo chính xác, đúng với thực tế. 

- Sự phối hợp giữa các lực lượng Thủy sản, Biên phòng, Tổ công tác Liên 

ngành trong kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cửa lạch chưa được thường xuyên. 

- Ý thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước còn hạn 

chế, đặc biệt là khai thác sai vùng, mất kết nối thiết bị VMS,  chưa nghiêm túc trong 

việc ghi, nộp nhật ký/báo cáo KTTS. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Đối với Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU các huyện 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường có tàu cá thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, đảm bảo ngư dân tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước về 

quản lý thủy sản.  

- Tổ chức kiểm tra tàu cá tại các cảng cá, bến cá, khu neo đậu của ngư dân, xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Phối hợp tích cực với ngành Nông nghiệp và PTNT, Biên phòng trong công 

tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.  

2. Đối với Ban quản lý Cảng cá 

- Nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay việc khắc phục các tồn tại tại 

Thông báo số số 295/TB-SNN-TS ngày 13/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT và 

những tồn tại đã được đoàn kiểm tra đợt 2 nêu ra tại các biên bản kiểm tra. 

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với cảng cá theo quy định của Luật Thủy 

sản 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP (Cấp giấy ATTP đối cảng cá Lạch Quèn). 

- Chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá lưu trú dài ngày, sửa chữa tại cảng 

cá (cảng cá Quỳnh Phương) để đảm bảo thuận lợi cho những tàu cá có nhu cầu cập 

cảng bố dỡ thủy sản. 

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các cảng cả thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ 

An; công tác thu, kiểm tra NKKT, truy cập Hệ thống GSHT, giám sát sản lượng bốc 

dỡ thủy sản qua cảng. Phối hợp với Tổ công tác Liên ngành, Đồn/Trạm Biên phòng 
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xử nghiêm đối với những tàu cá vi phạm nhiều lần theo Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP.  

- Tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ cảng cá, yêu 

cầu cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc quy trình, các bước thực hiện kiểm 

tra, kiểm soát, giám sát bốc dỡ sản lượng qua cảng...  

- Phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng trao đổi thông tin về tàu cá nộp 

NKKT, đảm bảo các tàu cá có giấy xác nhận của cảng đã hoàn thành nộp NKKT 

mới được phép xuất lạch đi khai thác. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho các tàu cá cập cảng 

theo quy định đảm bảo giám sát sản lượng khai thác trên địa bàn. 

3. Đối với các Tổ công tác Liên ngành thanh tra kiểm soát nghề cá 

- Nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại tại Thông báo số 295/TB-SNN-

TS ngày 13/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT và những tồn tại đã được đoàn 

kiểm tra đợt 2 nêu ra tại các biên bản kiểm tra. 

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 62/KH-UBND; 

kiểm tra kỹ NKKT và đối chiếu với Hệ thống GSHT. Thực thi nhiệm vụ đúng theo 

lịch được phân công; yêu cầu cán bộ Tổ trực tiếp kiểm tra tàu cá cập, rời cảng; lập 

biên bản kiểm tra và ký vào biên bản kiểm tra. 

- Phối hợp với cảng cá có biện pháp xử lý đối với những tàu cá vi phạm 

(không thông báo cập/rời cảng, sai vùng khai thác, mất tín hiệu kết nối GSHT...). 

Lập Biên bản vi phạm hành chính đối với những tàu cá vi phạm nhiều lần, tham 

mưu cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP để đảm 

bảo tính răn đe.  

- Phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng kiểm tra, giám sát chặt chẽ tàu cá 

ra, vào cảng, cửa lạch; xử lý nghiêm đối với tàu cá chưa đủ điều kiện theo quy định. 

- Tuyên truyền cho các chủ tàu/thuyền trưởng chấp hành các quy định của 

Nhà nước (lắp và duy trì hoạt động thiết bị GSHT khi tham gia khai thác thủy sản, 

ghi NKKT đầy đủ, chính xác, thông báo cho cảng cá trước 01 giờ tàu rời/cập cảng..).  

4. Đối với Chi cục Thủy sản 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu và nắm rõ các quy định 

của Nhà nước trong hoạt động khai thác thủy sản. 

- Tăng cường chốt chặn cửa lạch để kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cửa 

lạch; ngăn chặn, xử lý nghiêm các tàu chưa đủ điều kiện theo quy định.  
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- Phối hợp với các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng tuyến biển kiểm tra, 

kiểm soát tàu cá chặt chẽ ra, vào cảng cá, cửa lạch theo kế hoạch phối hợp đã ký 

giữa hai lực lượng. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cảng cá, tàu cá theo chức năng, nhiệm vụ, 

phạm vi quản lý và xử lý nghiêm theo quy định. 

5. Đề nghị các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng tuyến biển 

-  Phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp và PTNT trong công tác chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

- Chỉ đạo các Trạm kiểm soát Biên phòng tuyến biển cương quyết không cho 

tàu cá xuất lạch đi khai thác khi chưa đủ các điều kiện theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra kiểm soát, hướng dẫn cho tàu 

cập cảng theo quy định. 

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật tại các cảng cá; hoạt động thực thi nhiệm vụ của Tổ công tác Liên ngành và tàu 

cá hoạt động khai thác thủy sản, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCH BĐBP tỉnh (p/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục Thủy sản (t/h); 

- BQL Cảng cá (t/h); 

- Đồn/Trạm KS BP tuyến biển (t/h); 

- Cảng cá, Tổ Thanh tra LN cảng cá (t/h); 

- TV Tổ kiểm tra theo QĐ 404 (t/h); 

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Xuân Học 
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